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Giáo viên: Nguyễn Tiến Lộc, Lớp: 6A1, Môn: N.Ngữ

6.05.56.06.08.06.06.05XAnhNguyễn Thị Lan1

4.25.04.04.03.02.05.05XBong ÊbanY2

8.49.06.08.010.08.09.010XChiLê Thị Linh3

4.04.04.04.05.02.04.05ChiếnTrịnh Công4

7.68.06.59.04.08.07.010CườngĐinh Trí5

7.17.05.08.010.08.07.06XXXDa NiêH '6

7.98.05.09.59.08.08.09XDuyênPhan Thị Mỹ7

4.03.03.05.55.04.04.05XDuyêt Buôn KrôY8

4.03.05.03.05.06.03.05DũngNguyễn Đức9

4.13.05.03.04.07.02.07HoàngHồ10

5.86.05.57.05.05.06.05HoàngLê Gia11

4.84.05.05.03.06.07.05HuyĐào Đức12

8.89.08.08.510.08.09.010HuyTrần Quang13

4.13.05.02.05.04.06.07HưngNguyễn Nam14

5.95.55.56.06.06.05.08KỳVũ Thanh15

7.47.08.57.07.06.07.09XXXLăng ÊcămH '16

7.67.07.08.510.06.08.08XXXLê Vi Buôn YăH '17

3.52.05.03.03.06.03.05LinhNguyễn Văn18

9.510.09.010.010.08.010.09MạnhNguyễn Văn19

4.53.55.05.06.04.02.07XMi NiêY -20

4.93.08.03.06.06.03.08XXXNa NiêH '21

6.75.55.07.09.07.07.010XXXNgát ÊbanH '22

7.27.56.56.08.08.09.07XNgọcĐinh Thị Hồng23

7.08.07.58.04.06.05.07XNhiĐinh Thị Diễm24

7.07.06.58.07.04.07.09XNhungĐặng Thị Hồng25

4.74.05.05.04.04.05.07PhướcBùi Thọ26

7.78.07.09.07.07.08.07QuangPhạm Trùng27

6.16.06.06.07.04.06.08QuyếtĐào Quang28

6.86.55.07.05.08.08.010XXXQuynh ÊnuôlH '29

8.58.58.59.510.04.09.09XQuỳnhLê Thị Như30

4.13.52.06.04.04.06.05XSuyết ByăY31

7.87.56.59.09.06.09.08ThắngPhạm Văn32

5.95.55.05.07.08.05.08ThuậtNguyễn Văn33

5.85.05.07.07.05.06.07XXXThuyên ÊcămH '34

6.78.06.08.55.04.07.05XThưLê Thị Minh35

6.17.57.05.06.04.06.05TiếnNgô Đình36

5.55.06.05.04.07.07.05XTrangMai Thị Đoan37

6.76.05.07.07.08.09.08XTràLê Thị Thanh38

4.33.55.04.05.07.02.05ViệtVũ Đức39

66.7260033.31320.58361410.34Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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6.15.07.55.07.06.06.08XAnhTrần Quỳnh1

5.84.55.06.08.06.07.07BảoNguyễn Quốc2

4.52.55.04.05.05.09.05XXXDễc ÊnũôlH'3

6.06.54.06.54.07.06.09XDiôn Ê BanY'4

7.38.05.57.010.06.08.07XXXDuyênTrần Thị Mỹ5

4.02.04.04.05.05.05.07ĐạtNguyễn Tiến6

6.06.57.05.04.06.08.05ĐôngBùi Văn7

8.57.08.09.010.09.010.09ĐứcNguyễn Văn8

5.04.54.05.04.06.05.08HoàngNguyễn Ngọc9

6.26.56.56.05.06.05.08XHoàng NiêY'10

8.69.08.08.510.08.07.010HuyTrần Quang11

7.28.04.08.08.07.08.08HùngLê Như12

XKắp NiêY13

6.37.05.56.54.06.08.06KháNguyễn Văn14

4.86.04.04.04.06.04.05XKhoenh ÊbanY15

4.43.55.04.05.06.04.05KhôiDương Duy16

7.37.56.58.08.07.07.07XLinhNgô Thị Thùy17

5.65.56.06.05.06.05.05XMyNguyễn Thị18

6.25.56.06.06.08.05.09XNgọcNguyễn Thị Hồng19

7.07.06.07.06.06.08.010XNgọcBùi Thị20

4.63.55.04.05.06.04.07XXXNhat ÊbanH'21

3.82.55.04.04.04.03.05Nhuel Buôn KrôY -22

7.47.58.07.07.08.05.09XXXNữ BuônyăH'23

6.77.05.09.010.06.04.05PhươngPhạm Minh24

9.08.59.59.010.09.08.010XQuỳnhNguyễn Thị Như25

4.33.05.04.04.06.05.05TàiĐỗ Tấn26

7.37.06.07.59.08.06.09XThảoPhan Phương27

6.75.06.08.010.06.09.06XThươngLê Thị Thúy28

6.14.57.07.08.08.03.07XTrangVăn Thị Huyền29

5.64.06.07.04.06.06.08XTrangNguyễn Thị Thùy30

4.13.05.03.04.06.05.05TrọngHuỳnh Đức31

4.24.04.03.54.06.04.05XTrungHứa Văn32

6.36.05.07.08.04.07.08ViệtNguyễn Đức33

4.44.04.03.04.05.06.07ViệtLưu Quang34

7.08.04.58.58.06.06.07XXuânVũ Thị35

7.17.55.07.59.06.08.08XXXYu Lia KnulH'36

71.4250028.61034.31229108.63Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
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5.66.04.55.05.010.05.05AnhTrần Tuấn1

5.55.06.55.05.05.06.06XÁnhNguyễn Thị Ngọc2

5.35.05.05.05.06.06.06XÁnhTrịnh Thị3

7.17.56.08.56.05.08.08BảoNguyễn Quốc4

5.73.54.57.56.06.07.09CườngNguyễn Thanh5

6.36.05.08.05.07.05.08XDuyênPhạm Thị6

6.36.06.07.06.06.05.08DũngPhạm Văn Hoàng7

5.15.04.55.04.06.07.05XĐạtĐào Mạnh8

5.86.54.55.05.04.06.010ĐiệnVũ Văn9

6.47.06.07.05.06.07.05HậuHuỳnh Bá10

5.85.55.55.08.05.06.07XHoanNguyễn Thị Hồng11

6.86.54.08.55.06.09.010HòaLê Đức12

3.82.54.04.06.02.05.05XHòaVi Hưng13

5.34.05.05.08.04.05.09HuyLê Gia14

5.27.05.03.06.06.08.00HưngNgô Lê Duy15

XJôih ByăY16

4.03.02.05.06.04.04.07KiênĐoàn Hữu17

6.46.54.56.54.08.09.08XLanNguyễn Thị18

6.16.06.05.08.08.06.05XXXLê - Wi ÊcămH'19

6.06.06.05.05.04.07.010MinhBùi Văn20

8.08.57.08.08.08.08.08XMyLê Thị21

6.75.55.58.08.08.05.09XXXNe Niê KđămH'22

8.18.07.57.58.010.07.010XNgânVõ Thị Thúy23

7.06.56.08.56.08.06.08XXXNhiêm HmokH'24

8.59.08.08.08.010.09.08XNhưNguyễn Thị25

7.08.06.58.08.05.06.05XXXNuyn Ê BanH'26

5.24.05.05.06.04.05.010QuangVũ Đức27

5.64.57.05.08.06.05.05QuýTrần Văn28

4.13.04.04.04.05.06.05XRen NiêY29

4.74.55.03.05.04.05.08XTháiNguyễn Thị30

5.14.05.06.06.05.05.06XThảoPhạm Thị Ngọc31

6.77.07.07.57.06.06.05XTiênHoàng Văn32

3.43.52.01.55.05.05.05ToànNguyễn Minh33

5.45.05.03.57.04.06.010TrườngĐinh Duy34

6.97.06.07.58.06.07.07XTu ByăY'35

9.29.59.09.08.010.09.010XUyênMai Thị Phương36

6.36.06.05.56.06.06.010ViệtNguyễn Đức37

86.1312.8111.1455.62019711.14Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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Giáo viên: Nguyễn Tiến Lộc, Lớp: 8A4, Môn: N.Ngữ

6.06.56.55.06.05.06.07XAnhTrần Thị Phương1

7.27.56.56.08.08.08.08ChỉnhNguyễn Văn2

4.65.05.54.04.04.04.05ChungNguyễn Đức3

5.24.06.04.06.07.04.08CươngĐỗ Liên4

6.07.06.54.54.05.05.09CườngNgô Văn5

5.87.06.05.54.04.05.07DũngMai Văn6

5.45.53.06.56.05.05.08XHạnhKiều Thị7

4.93.05.57.05.05.04.06HậuNguyễn Công8

4.54.52.54.05.05.05.08HiếuNguyễn Đình Chung9

5.75.56.55.05.05.05.08XHiềnTrần Thị10

8.48.58.59.09.09.06.08HiệpNguyễn Đức11

6.06.54.55.05.09.06.07XHồngLê Thị12

6.87.07.06.08.07.05.08XHuyềnPhạm Thị13

5.24.55.55.05.05.05.08KhaTrần Văn14

6.57.06.06.05.05.07.09XXXMyôl KnulH'15

4.22.03.04.08.05.05.08NamĐinh Duy16

1.55.50.00.00.00.00.00NamVũ Văn17

5.06.04.04.05.04.05.07XNgan ByăY18

5.94.56.07.06.06.05.08XNgânBùi Thị19

5.74.56.07.56.05.05.06NghĩaBùi Gia20

6.66.56.58.06.05.05.08XNgọcĐặng Thị Bảo21

5.56.04.05.06.06.05.08XNhungLê Thị22

5.46.04.05.08.05.05.05ƠnLại Văn23

5.36.04.06.04.04.04.08XPhước ÊnuôlY -24

5.03.54.06.06.07.05.07PhươngĐào Quốc25

5.14.03.06.08.05.05.08XQuyênTrịnh Thị Khánh26

5.94.56.56.06.07.04.09QuýNguyễn Bá27

5.87.04.56.08.05.04.05ThiệnNguyễn Văn28

5.35.05.04.55.05.06.08XTrangĐào Thị29

7.87.58.58.08.07.07.08TrungPhạm Văn30

6.25.57.05.08.07.04.09XTruyềnNguyễn Thu31

5.64.56.07.05.06.05.06TuyểnPhạm Văn32

84.4273.1112.5465.6211653.11Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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5.04.55.05.05.04.05.07AnhNguyễn Tuấn1

4.74.04.57.02.05.05.05XChốp ÊcămY2

4.13.02.05.06.04.06.06XDuyênTrần Thị3

4.83.55.05.05.07.05.05XXXĐao Bya (dung)H '4

5.85.05.05.08.09.05.07XĐàoBùi Thị5

5.44.07.05.06.05.05.07ĐạtPhạm Như6

5.65.56.05.56.05.05.06XHằngTống Thị7

4.44.55.03.04.06.04.05XHiếu NiêY -8

4.42.55.04.55.07.05.05XHiềnNguyễn Thanh9

4.73.05.05.06.05.05.07HưngPhạm Ngọc10

5.56.04.07.06.05.05.05KhánhĐoàn Văn11

6.04.06.55.08.09.05.09XLanPhạm Thị Hoài12

5.03.55.05.58.05.05.06XXXLeo KnulH'13

4.54.06.03.04.06.04.05NghĩaTống Đăng14

4.33.55.03.04.06.04.07XXXNgơn BuônDapH'15

6.15.55.06.08.06.06.09XNhiLê Trần Thị Tuyết16

4.64.04.06.04.05.05.05XNhiVũ Thị Yến17

6.46.54.06.08.09.07.07XOanhĐinh Thị18

4.13.04.03.04.05.04.09PhongPhan Hoàng Gia19

5.05.54.04.05.06.04.07PhongNguyễn Xuân20

4.75.03.05.04.07.04.06XQuỳnhPhạm Thị Như21

4.20.06.06.05.05.05.07XThắmNgô Thị22

5.44.56.04.54.08.06.07XThuyênNguyễn Thị23

6.66.56.06.08.07.05.09XThúyTrần Thị Thanh24

7.67.58.58.08.06.06.08ThườngNguyễn Duy25

5.75.04.06.58.06.06.07XTrangNguyễn Thị Huyền26

5.34.55.55.56.06.04.07TrườngVũ Thanh27

7.46.07.07.09.09.07.010TrườngHà Xuân28

4.32.54.04.04.08.05.07TúNguyễn Văn29

4.84.05.05.54.05.04.07VũHà Anh30

5.45.05.55.06.04.06.07VươngNguyễn Xuân31

4.74.54.03.04.07.05.08VỵTrần Viết32

53.1170046.91543.8149300Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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7.17.09.05.07.08.06.08XÂnNguyễn Hà Thiên1

6.98.06.05.57.08.07.07XDuyênHoàng Thị2

6.07.04.05.08.08.05.06ĐứcNguyễn Trí3

9.99.510.010.010.010.010.010XHạnhNguyễn Thị4

6.64.57.58.08.07.05.08HiếuPhạm Minh5

6.86.58.06.07.07.05.08HiếuPhạm Minh6

6.47.06.56.07.05.05.07HiếuNguyễn Văn7

6.66.08.06.58.07.06.05HiệpTrần Mạnh8

5.64.58.04.08.04.06.06HoànLê Văn9

5.03.56.04.07.05.05.07HoàngVũ Huy10

7.57.58.06.58.07.08.08XHồngTrịnh Thị11

6.97.08.05.07.08.06.08XKhanhNguyễn Thị Ái12

6.56.58.05.08.08.05.05LuânNguyễn Thành13

8.09.08.57.08.08.06.08XMaiNguyễn Thị14

8.69.09.58.58.08.08.08XNhungNguyễn Thị Cẩm15

7.78.59.06.08.08.05.08PhướcPhạm Quốc16

6.17.07.05.07.05.05.05ThắngNguyễn Quang17

5.65.58.04.06.05.05.05XThiTrần Thị18

7.77.57.56.59.08.08.09XThiệnNguyễn Lê Ngọc19

8.58.09.57.59.08.09.09XThươngNguyễn Thị20

6.46.06.05.58.08.05.08XThườngNguyễn Thị21

6.86.57.06.08.05.07.09XTiênNguyễn Thị Thuỷ22

7.17.07.07.08.07.06.08TiếnNguyễn Phú23

8.69.010.07.08.09.09.08TớiLê Ngọc24

7.58.07.57.07.07.08.08XTrangNguyễn Thị Huyền25

4.26.04.52.04.03.03.05TrườngĐinh Duy26

7.57.08.07.58.08.06.08XVânĐào Thị Anh27

7.17.57.06.58.05.08.08XViNguyễn Thị Yến28

5.14.07.04.06.07.04.05VĩnhLại Văn29

4.84.56.03.06.05.05.05XXXYũmHMõkH'30

93.328006.7226.78501516.75Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên


